LỊCH THI ĐẤU FESTIVAL
 BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP 5
· Thời gian:	25/05/2023
· Địa điểm: 	Sân Gia Định quận Bình Thạnh	
	GIỜ
	TRẬN
	NỘI DUNG
	SÂN
	ĐỘI GẶP NHAU
	TỈ SỐ
	MÀU ÁO

	8H00
	1
	Lớp 5 nam
	1
	Hồ Văn Huê PN – Tân Sơn Nhì TP
	
	

	
	2
	Lớp 5 nam
	2
	Nguyễn Văn Kịp TB – Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 
	
	

	
	3
	Lớp 5 nam
	3
	Tân Phú TĐ – Chu Văn An BT 
	
	

	
	4
	Lớp 5 nam
	4
	Mỹ Thủy TĐ – Lạc Long Quân Q11 
	
	

	
	5
	Lớp 5 nam
	5
	Lương Thế Vinh TĐ – Ngô Quyền BT 
	
	

	
	6
	Lớp 5 nam
	6
	Hiệp Tân TP – Thuận Kiều Q12 
	
	

	
	7
	Lớp 5 nam
	7
	Phong Phú 2 BC – Trần Bình Trọng Q5 
	
	

	
	8
	Lớp 5 nam
	8
	Nguyễn Thái Sơn Q3 – Lưu Hữu Phước Q8
	
	

	
	9
	Lớp 5 HH
	9
	Nguyễn Văn Trỗi TB – Nguyễn Việt Hồng NB 
	
	

	
	10
	Lớp 5 HH
	10
	Võ Thị Sáu GV – Đặng Văn Ngữ PN 
	
	

	
	11
	Lớp 5 HH
	11
	Trần Quang Cơ Q12 – An Phú Q2 
	
	

	
	12
	Lớp 5 HH
	12
	Nguyễn Văn Trỗi Q4 – Hoàng Diệu TĐ 
	
	

	
	13
	Lớp 5 HH
	13
	Nguyễn Đình Chiểu BT – Phú Định Q6 
	
	

	
	14
	Lớp 5 HH
	14
	Dương Văn Lịch NB – Hưng Việt Q11 
	
	

	







8H30
	15
	Lớp 5 nam
	1
	Lý Thái Tổ Q8 – Tam Thôn Hiệp CG 
	
	

	
	16
	Lớp 5 nam
	2
	Lương Thế Vinh TĐ – Lê Quang Định NB 
	
	

	
	17
	Lớp 5 nam
	3
	Thị Trấn CC – Lam Sơn GV 
	
	

	
	18
	Lớp 5 nam
	4
	Trương Định Q12 – Thiên Hộ Dương Q10 
	
	

	
	19
	Lớp 5 nam
	5
	Bình Lợi Trung BT – Nhị Xuân HM 
	
	

	
	20
	Lớp 5 nam
	6
	Bùi Văn Ngữ HM – Võ Thị Sáu Q7 
	
	

	
	21
	Lớp 5 nam
	7
	Nguyễn Văn Luông Q6 – Nguyễn Văn Bá TĐ 
	
	

	
	22
	Lớp 5 nam
	8
	Võ Thị Sáu GV – Trần Quốc Tuấn TB 
	
	

	
	23
	Lớp 5 HH
	9
	Trần Văn Ơn BT – Lương Thế Vinh Q7 
	
	

	
	24
	Lớp 5 HH
	10
	Bông Sao Q8 – Lê Thị Riêng Q10 
	
	

	
	25
	Lớp 5 HH
	11
	Lê Văn Sỹ TB – Chi Lăng GV 
	
	

	
	26
	Lớp 5 HH
	12
	Tây Bắc Lân HM – Tân Kiên BC 
	
	

	
	27
	Lớp 5 HH
	13
	Trương Vĩnh Ký Q11 – Bình Khánh CG 
	
	

	
	28
	Lớp 5 HH
	14
	Tân Túc BC – Nguyễn Văn Trỗi Q2 
	
	

	
9H00
	29
	Lớp 5 nam
	1
	Thắng trận 1 – Thắng trận 2
	
	

	
	30
	Lớp 5 nam
	2
	Thắng trận 3 – Thắng trận 4
	
	

	
	31
	Lớp 5 nam
	3
	Thắng trận 5 – Thắng trận 6
	
	

	
	32
	Lớp 5 nam
	4
	Thắng trận 7 – Thắng trận 8
	
	

	
	33
	Lớp 5 nam
	5
	Thắng trận 15 – Thắng trận 16
	
	

	
	34
	Lớp 5 nam
	6
	Thắng trận 17 – Thắng trận 18
	
	

	
	35
	Lớp 5 nam
	7
	Thắng trận 19 – Thắng trận 20
	
	

	
	36
	Lớp 5 nam
	8
	Thắng trận 21 – Thắng trận 22
	
	

	
	37
	Lớp 5 HH
	9
	Bùi Văn Ngữ HM – Phước Bình Q9 
	
	

	
	38
	Lớp 5 HH
	10
	Tân Thành CC – Đinh Bộ Lĩnh TP 
	
	

	
	39
	Lớp 5 HH
	11
	An Phong Q8 – Hoàng Hoa Thám HM 
	
	

	
	40
	Lớp 5 HH
	12
	Đống Đa BT – Lương Thế Vinh Q1 
	
	

	
	41
	Lớp 5 HH
	13
	Thắng trận 9 – Thắng trận 10
	
	

	
	42
	Lớp 5 HH
	14
	Thắng trận 11 – Thắng trận 12
	
	

	9H30
	43
	Lớp 5 nam
	1
	Thắng trận 29 – Thắng trận 30
	
	

	
	44
	Lớp 5 nam
	2
	Thắng trận 31 – Thắng trận 32
	
	

	
	45
	Lớp 5 nam
	3
	Thắng trận 33 – Thắng trận 34
	
	

	
	46
	Lớp 5 nam
	4
	Thắng trận 35 – Thắng trận 36
	
	

	
	47
	Lớp 5 HH
	9
	Thắng trận 13 – Thắng trận 14
	
	

	
	48
	Lớp 5 HH
	10
	Thắng trận 23 – Thắng trận 24
	
	

	
	49
	Lớp 5 HH
	11
	Thắng trận 25 – Thắng trận 26
	
	

	
	50
	Lớp 5 HH
	12
	Thắng trận 27 – Thắng trận 28
	
	

	
	51
	Lớp 5 HH
	13
	Thắng trận 37 – Thắng trận 38
	
	

	
	52
	Lớp 5 HH
	14
	Thắng trận 39 – Thắng trận 40
	
	

	10H00
	53
	BK Lớp 5 nam
	1
	Thắng trận 43 – Thắng trận 44
	
	

	
	54
	BK Lớp 5 nam
	2
	Thắng trận 45 – Thắng trận 46
	
	

	
	55
	Lớp 5 HH
	3
	Thắng trận 41 – Thắng trận 42
	
	

	
	56
	Lớp 5 HH
	4
	Thắng trận 47 – Thắng trận 48
	
	

	
	57
	Lớp 5 HH
	5
	Thắng trận 49 – Thắng trận 50
	
	

	
	58
	Lớp 5 HH
	6
	Thắng trận 51 – Thắng trận 52
	
	

	

10H30

	59
	BK Lớp 5 HH
	1
	Thắng trận 55 – Thắng trận 56
	
	

	
	60
	BK Lớp 5 HH
	2
	Thắng trận 57 – Thắng trận 58
	
	

	
	61
	CK Lớp 5 nam
	3
	Thắng trận 53 – Thắng trận 54
	
	

	
11H00
	62
	Lớp 5 nam
	1
	Thắng trận 59 – Thắng trận 60
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	PHÁT THƯỞNG
	
	




	BAN TỔ CHỨC
